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Chuẩn kiến thức chuyên ngành

PHÒNG KHẢO THÍ

ĐIỂM THISTT Họ và tên NĂNG LỰCTỔNG ĐIỂM Ghi chúMSSV ĐIỂM QUY ĐỔI CAMBRIDGE

Ngµy thi: 21/08/2021MMH:(ENGL4199)

Viết Nghe NóiNghe Nói Đọc Đọc Viết

1 Nguyễn Minh Thoa1667010043 Vắng thi

2 Phạm Minh Nguyên1857010237 Vắng thi

3 Phạm Thị Thanh Nhàn Đạt1757010186 14617 1603119 14.0 166 156 157

4 Nguyễn Thị Bích Nhi1967010024 Vắng thi

5 Trần Ngọc Tường Nhi1557010165 Vắng thi

6 Võ Ngọc Nhi1456010081 Vắng thi

7 Bùi Thị Nở145701H103 Vắng thi

8 Nguyễn Bích Minh Phương Không đạt1757010219 1468 1492316 14.0 148 125 142

9 Trần Thị Bích Phương Đạt1757010221 16023 1662921 18.0 162 171 165

10 Nguyễn Thị Hồng Phượng Đạt1867010019 16821 1632720 23.0 160 166 164

11 Hồ Thị Tiên Sa Không đạt1457010166 13619 125119 11.0 124 162 137

12 Đinh Thượng Thái Đạt1657010352 16616 125259 22.0 154 152 149

13 Nguyễn Huỳnh Phương Thảo Đạt1757010253 16118 1563518 19.0 174 160 163

14 Nguyễn Thị Mỹ Thảo Không đạt1457010179 16017 107103 18.0 122 156 136

15 Cao Kiều Anh1757010005 Vắng thi

16 Đỗ Duy Tiên Đạt1757010287 16118 1361912 19.0 140 160 149

17 Dương Thị Quỳnh Vy Đạt1757010353 16021 1603219 18.0 168 166 164

18 Nguyễn Lưu Trương Khả Tú Đạt1654040491 16014 1562118 18.0 144 146 152

19 Nguyễn Thị Lệ Trinh1657010442 Vắng thi
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20 Hồ Thị Tú Trinh1657010439 Vắng thi

21 Nguyễn Quế Trâm Không đạt1557010257 14616 116146 14.0 130 152 136

22 Nguyễn Trần Thu Thảo1967010032 Vắng thi

23 Phạm Thị Thu Trang Đạt1667012031 14620 1603419 14.0 172 164 161

24 Huỳnh Quốc Thịnh1757010263 Vắng thi

25 Nguyễn Thị Thanh Thúy Đạt1757010275 16617 119227 22.0 146 156 147

26 Nguyễn Phương Hồng Thúy Không đạt1757010274 14020 116226 12.0 146 164 142

27 Võ Thị Thanh Thủy Không đạt1757010272 16016 122128 18.0 126 152 140

28 Nguyễn Thị Thu Thủy Đạt1667012028 14617 1602319 14.0 148 156 153

29 Tăng Lý Minh Thơ Đạt1757010268 162 CTr. CL cao17 1491516 20.0 132 156 150

30 Bùi Minh Ngọc1757010172 Vắng thi

31 Mai Hà Bảo Trâm Không đạt1657010430 16412 116196 21.0 140 140 140

32 Hồ Thị Ngọc Của Đạt17H70A0004 16220 1723223 20.0 168 164 167

33 Nguyễn Thị Minh Nguyên Đạt1757010183 16221 1693122 20.0 166 166 166

34 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Đạt1557010059 16220 1563418 20.0 172 164 164

35 Nguyễn Ngọc Giang1857010078 Vắng thi

36 Nguyễn Đình Thụy Đan Đạt1757010054 17113 1693022 24.0 164 143 162

37 Phạm Mỹ Duyên Đạt1757010047 16217 1523617 20.0 176 156 162

38 Phạm Thị Thu Hiếu1657010124 Vắng thi

39 Đinh Thị Kiều Duyên1757010043 Vắng thi

40 Mai Hiếu Hoa Đạt1757010088 16113 1662921 19.0 162 143 158

41 Nguyễn Phan Huỳnh Châu1967010004 Vắng thi

42 Võ Thanh Bình Đạt1757010026 16213 1492716 20.0 160 143 154

43 Trần Thị Bình1757010025 Vắng thi

44 Nguyễn Trí Vương Bá Không đạt1657010031 14014 122188 12.0 138 146 137
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45 Trịnh Vũ Vân Anh1657012005 Vắng thi

46 Nguyễn Hải Anh1757010010 Vắng thi

47 Nguyễn Thị Thúy Duyên1757010045 Vắng thi

48 Huỳnh Đông Mẫn Đạt18H70A2003 14017 122288 12.0 161 156 145

49 Thái Hồng Phước An Đạt1757010003 16422 1601819 21.0 138 168 158

50 Phùng Nguyễn Phương Ngân1757010167 Vắng thi

51 Huỳnh Ngọc Ngân1557010138 Vắng thi

52 Hồ Ngọc Kim Ngân1757010160 Vắng thi

53 Lê Thị Tuyết My1657010224 Vắng thi

54 Văn Thị Hằng Đạt1657010110 16019 1492016 18.0 142 162 153

55 Nguyễn Thị Xuân Minh1457010095 Vắng thi

56 Mộc Thúy Nguyên Đạt1757010179 14613 1693722 14.0 178 143 159

57 Phan Thị Thu Linh Đạt1757010139 16115 1402913 19.0 162 149 153

58 Nguyễn Ngọc Lan1967010019 Vắng thi

59 Bùi Đăng Khoa1757010122 Vắng thi

60 Bùi Xuân ánh Hồng Đạt1657010137 16018 122188 18.0 138 160 145

61 Phan Trần Nhất Hoàng Đạt1757010091 16621 1522117 22.0 144 166 157

62 Nguyễn Thị Hòa1657010132 Vắng thi

63 Lê Thị Hoài My Đạt1757010153 14920 1461815 15.0 138 164 149

64 Huỳnh Nguyễn Phương Quỳnh1757010231 Vắng thi

65 Võ Tấn Phát1657010299 Vắng thi

66 Đào Thị Thùy Đạt1757010276 156 CTr. CL cao9 1804125 17.0 183 128 162

67 Lâm Bảo Thơ Đạt1757010267 171 CTr. CL cao10 1762824 24.0 161 132 160

68 Phạm Thị Phương Thảo Đạt1757010255 171 CTr. CL cao13 1523617 24.0 176 143 161

69 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh Đạt1757010245 183 CTr. CL cao16 1632720 28.0 160 152 165
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70 Đinh Lê Thùy Trâm Không đạt1757010301 160 CTr. CL cao8 1281910 18.0 140 125 138

71 Nguyễn Thúy Quỳnh Đạt1757010234 183 CTr. CL cao15 1563818 28.0 180 149 167

72 Nguyễn Phan Bảo Trân Đạt1557010260 16219 1362612 20.0 157 162 154

73 Đỗ Minh Quân Đạt1757010225 183 CTr. CL cao20 1433414 28.0 172 164 166

74 Nguyễn Đăng Quang Đạt1957012193 186 CTr. CL cao23 1763924 29.0 181 171 179

75 Đỗ Xuân Quang Đạt1957012192 168 CTr. CL cao20 1763024 23.0 164 164 168

76 Nguyễn Kim Phụng Đạt1757010216 177 CTr. CL cao15 1562618 26.0 157 149 160

77 Trần Đình Phúc1757010215 Vắng thi

78 Nguyễn Tường Vy Đạt1757010359 16616 1763324 22.0 170 152 166

79 Nguyễn Thị Như Sương1757010238 Vắng thi

80 Nguyễn Ngọc Bảo Uyên1757010337 Vắng thi

81 Trần Thị Thúy Vy Đạt1757010362 183 CTr. CL cao15 1823526 28.0 174 149 172

82 Tô Ngọc Hà Vy Không đạt1757010360 160 CTr. CL cao10 116206 18.0 142 132 138

83 Ngô Hoàng Anh Vy Không đạt1757010356 171 CTr. CL cao6 1462615 24.0 157 119 148

84 Đặng Thảo Vi Đạt1757010348 146 CTr. CL cao13 1433714 14.0 178 143 153

85 Cao Thùy Vân Đạt1857010426 186 CTr. CL cao24 1693422 29.0 172 174 175

86 Phan Thị Cẩm Thúy Không đạt1657010387 14 1283010 164 146

87 Nguyễn Thị Thu Uyên Đạt1757010339 168 CTr. CL cao13 1693322 23.0 170 143 163

88 Vũ Huỳnh Minh Như Đạt1757010207 166 CTr. CL cao14 1692322 22.0 148 146 157

89 Lê Thị Thu Uyên Đạt1757010336 161 CTr. CL cao13 1763124 19.0 166 143 162

90 Phạm Thị Lan Tường Đạt1754032137 164 CTr. CL cao17 1603319 21.0 170 156 163

91 Trần Thị Thanh Tuyền Đạt1767010054 16123 125169 19.0 134 171 148

92 Nguyễn Thụy Hoàng Tú Đạt1757010331 171 CTr. CL cao24 1844327 24.0 186 174 179

93 Tô Toàn Trung Đạt1757010316 190 CTr. CL cao22 1564018 30.0 182 168 174

94 Tô Kiết Trinh1557010269 Vắng thi
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95 Phạm Thị Thảo Uyên Không đạt1757010340 161 CTr. CL cao10 1283210 19.0 168 132 147

96 Lê Thành Đạt Đạt1757010056 168 CTr. CL cao22 1663321 23.0 170 168 168

97 Chương Phong Phú Đạt1857010275 174 CTr. CL cao24 1662821 25.0 161 174 169

98 Vũ Việt Hoàng Đạt1857010112 166 CTr. CL cao22 1723523 22.0 174 168 170

99 Đậu Trung Hiếu Đạt1857010102 164 CTr. CL cao30 1633420 21.0 172 190 172

100 Nguyễn Thị Bảo Hân Đạt1557010062 16816 1633120 23.0 166 152 162

101 Nguyễn Thiên Giang Đạt1557010050 16219 1282010 20.0 142 162 149

102 Châu Quốc Hưng1757010106 Vắng thi

103 Tu Do Thành Đạt Đạt1857010073 166 CTr. CL cao20 1492816 22.0 161 164 160

104 Nguyễn Hồ Tuyết Hương1757010107 Vắng thi

105 Cao Lê Thùy Dương Đạt1757010050 166 CTr. CL cao20 1522217 22.0 146 164 157

106 Bùi Gia Hoàn Bảo1757010022 Vắng thi

107 Trần Lan Anh Đạt1857010019 171 CTr. CL cao28 1693422 24.0 172 184 174

108 Nguyễn Tố Anh Đạt1857010015 164 CTr. CL cao18 1723223 21.0 168 160 166

109 Ngô Diệp Anh Đạt1757010009 174 CTr. CL cao23 1823226 25.0 168 171 174

110 Huỳnh Thị Như ý1857010453 Vắng thi

111 Đặng Hữu Đỉnh Đạt1757010059 16125 1432714 19.0 160 177 160

112 Võ Nhật Minh1857010191 Vắng thi

113 Huỳnh Như1757010203 Vắng thi

114 Nguyễn Lê Hồng Nhung1757010199 Vắng thi

115 Nguyễn Bá Uyển Nhi Đạt1757010193 174 CTr. CL cao24 1602519 25.0 154 174 166

116 Kiều Phạm Minh Nhật Đạt1957012153 177 CTr. CL cao27 1863028 26.0 164 182 177

117 Huỳnh Thị Đông Nghi Đạt1957012145 174 CTr. CL cao28 1633220 25.0 168 184 172

118 Trần Anh Huy Đạt1757010100 174 CTr. CL cao26 1433214 25.0 168 180 166

119 Nguyễn Ngọc Kim Ngân Đạt1754090029 168 CTr. CL cao24 1602819 23.0 161 174 166
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120 Huỳnh Thị Kim Yến Đạt1657012116 15219 1432314 16.0 148 162 151

121 Nguyễn Trầm Quang Minh1857010190 Vắng thi

122 Lê Thị Nhật Lệ Đạt1757010132 161 CTr. CL cao16 1631820 19.0 138 152 154

123 Nguyễn Thị Kiều Đạt1757010126 162 CTr. CL cao18 1562018 20.0 142 160 155

124 Nguyễn Xuân Quỳnh Hương Đạt1757010111 171 CTr. CL cao29 1823826 24.0 180 187 180

125 Nguyễn Thị Thanh Hương Đạt1757010109 166 CTr. CL cao28 1802525 22.0 154 184 171

126 Nguyễn Thị Lan Hương Đạt1757010108 166 CTr. CL cao14 1723023 22.0 164 146 162

127 Võ Hồng Ngân1757010169 Vắng thi

TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Ninh Xuân Hương

Sè sinh viªn dù thi : 84

Ngµy 31 th¸ng 8 n¨m 2021

CÁN BỘ TỔNG HỢP
(Ký tªn vµ ghi râ hä vµ tªn)

Nguyễn Thanh Hải

Sè sinh viªn ®¹t chuÈn n¨ng lùc : 71Sè sinh viªn v¾ng thi : 43
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